
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

230725-

0014

Trần Thị 

Phương 
Thảo 75197006977 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

27/11/1997

152/32/1 khu 

phố 3, 

phường Trung 

Dũng, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Lạc 

Hồng

 Nhà thuốc 8178 cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

230726-

0011

TẤT HUỆ LIÊN 75190023906 31/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/6/1990

5/1 khu phố 3, 

phường Trung 

Dũng, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2010

cao 

đẳng y 

tế Đồng 

nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8179 cấp mới

Tổng số 32 hồ sơ

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 186

(Ban hành kèm Quyết định số 916/QĐ-SYT   ngày 07 tháng  08  năm 2023)

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

3

000.00.1

2.H19-

230724-

0014

NGUYỄN 

QUANG 
BÌNH 75200000834 13/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/4/2000

12/12, KHU 

PHỐ 2, 

phường Quyết 

Thắng, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2021

Cao 

đẳng Y 

tế Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8180 cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

230725-

0018

Nguyễn 

Hà Gia 
Nghi 75198007285 28/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

16/11/1998

6/8, khu phố 

5B, phường 

Tân Biên, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng Y 

tế Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc
8181 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

5

000.00.1

2.H19-

230804-

0022

 

NGUYỄN 

THỊ 

TÌNH 40187029484 30/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/1/1987

Tổ 9, khu phố 

Long Khánh 

1, phường 

Tam Phước, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

cao 

đẳng Kỹ 

Nghệ II

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8182 Cấp mới

6

000.00.1

2.H19-

230804-

0023

 DƯƠNG 

ĐOÀN 

MINH 

TIÊN 70199008472 21/09/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

30/08/1999

Xã Đồng 

Tiến, huyện 

Đồng Phú, 

tỉnh Bình 

Phước

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

cao 

đẳng y 

dược 

pasteur

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8183 Cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

230804-

0017

LÊ THỊ 

THÙY 
DUNG 38187036363 18/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/10/1987

Thôn Tẩm 

Xá, xã Đông 

Thanh, huyện 

Lâm Hà, tỉnh 

Lâm Đồng

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2022

Cao 

đẳng Lê 

Quý Đôn

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8184 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

8

000.00.1

2.H19-

230804-

0019

TRẦN 

THỊ THU 
HƯỜNG 75194017024 26/05/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/10/1994

Tổ 14, ấp 

Xóm Gốc, xã 

Long An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc 8185 cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

230804-

0020

Nguyễn 

Thị Ý 
Nhi 60196009281 3/3/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

4/8/1996

thị trấn Liên 

Hương, huyện 

Tuy Phong, 

tỉnh Bình 

Thuận

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Lạc 

Hồng

 Nhà thuốc 8186 Cấp mới

10

000.00.1

2.H19-

230804-

0005

VÕ THU HÀ 194609083 25/07/2013

CA 

Quảng 

Bình

10/6/1997

Thôn Xuân 

Dục 4, xã 

Xuân Ninh, 

huyện Quảng 

Ninh, tỉnh 

Quảng Bình

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Kỹ 

Thuật Y 

Dược 

Đà Nẵng

 Nhà thuốc 8187 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

11

000.00.1

2.H19-

230804-

0006

TRIỆU 

THỊ 
TÂM 19197008849 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

9/2/1997

xã Đăk 

R'Moan, thị 

xã Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

cao 

đẳng kỹ 

nghệ 2

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8188 Cấp mới

12

000.00.1

2.H19-

230804-

0007

TRẦN 

THỊ 

NGỌC 

MỸ 44193002815 25/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

4/6/1993

xã An Ninh, 

huyện Quảng 

Ninh, tỉnh 

Quảng Bình

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2021

cao 

đẳng Lê 

Quý Đôn

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8189 cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

230803-

0014

Lê Thị 

Phương 
Hồng 70198006565 21/03/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

3/9/1998

xã Tân Quan, 

huyện Hớn 

Quản, tỉnh 

Bình Phước

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2019

Đại học 

kinh tế 

kỹ thuật 

Bình 

Dương

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8190 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

14

000.00.1

2.H19-

230802-

0002

LÊ THỊ 

PHƯƠNG 
THẢO 75195021879 22/09/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/04/1995

106/8/17A, 

KHU PHỐ 

11A, phường 

Tân Phong, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2019

Cao 

đẳng Y 

tế Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8191

cấp mới 

thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

4317/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp ngày 

17/8/2020

15

00002-

00009-

23-00005

NGUYỄN 

THỊ 

HUỲNH 

THẢO 75187023726 14/01/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

30/12/1978

Tổ 16, ấp Hòa 

Bình, xã Bảo 

Hoà, huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2015

Đại học 

y dược 

Cần Thơ

 Nhà thuốc 8192

cấp mới 

Thay thế 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

4317/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp ngày 

17/8/2020 

 (thay đổi 

trình độ 

chuyên 

môn)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

16

000.00.1

2.H19-

230731-

0011

PHAN THỊ HIỀN 42179005691 5/3/2023

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/08/1979

xã Phước 

Khánh, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2021

cao 

đẳng Lê 

Quý Đôn

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8193 cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

230804-

0018

MAI 

NGUYỄN 

QUỐC 

CƯỜNG 79087007363 22/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

4/8/1987

427 Hai Bà 

Trưng, 

Phường Võ 

Thị Sáu, , 

quận 3, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc 8194 Cấp mới

18

000.00.1

2.H19-

230731-

0025

 HUỲNH 

THỊ NHƯ 
HỢP 221455798 11/12/2015

CA Phú 

Yên
1/1/1998

Khu phố 

Chánh Bắc, 

phường Xuân 

Thành, thị xã 

Sông Cầu, 

tỉnh Phú Yên

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng y 

tế Phú 

Yên

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8195 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

19

000.00.1

2.H19-

230731-

0026

 VÕ THỊ 

THANH 
PHƯƠNG 91300006186 11/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

18/02/2000

Khu phố 

Đông Tiến, 

thị trấn Tân 

Hiệp, huyện 

Tân Hiệp, 

tỉnh Kiên 

Giang

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2021

Cao 

đẳng y 

dược 

Hồng 

Đức

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8196 cấp mới

20

000.00.1

2.H19-

230731-

0027

 

NGUYỄN 

VĂN 

THẠO

30098012044 27/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

14/05/1998

xã Hòa Nam, 

huyện Di 

Linh, tỉnh 

Lâm Đồng

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2019

cao 

đẳng y 

tế Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8197 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

21

000.00.1

2.H19-

230731-

0028

 VÕ SỸ TÀI 66093009676 6/9/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

13/08/1993

xã Ea Ktur, 

huyện Cư 

Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2020

Trung 

cấp 

công 

nghệ 

Việt Mỹ

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8198 cấp mới

22

000.00.1

2.H19-

230731-

0029

 HOÀNG 

THỊ 
TRANG 38197031154 28/09/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/02/1997

Xóm 24, xã 

Xuân Tín, 

huyện Thọ 

Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa

Dược 

sĩ Đại 

học

2021

Học 

Viện 

Quân Y

 Nhà thuốc 8199 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

23

000.00.1

2.H19-

230731-

0030

 BÙI THỊ 

THU 
NGA 68170000065 22/11/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

3/12/1970

225 Lô B, 

chung cư Gò 

Dầu 2, 

phường Tân 

Sơn Nhì, 

quận Tân 

Phú, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dược 

sĩ Đại 

học

2020
Đại học 

Đại Nam
 Nhà thuốc 8200 Cấp mới

24

000.00.1

2.H19-

230731-

0031

 VÕ THỊ 

QUỲNH 
THƯ 51194011321 14/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

4/9/1994

Tổ 3, phường 

Nghĩa Lộ, 

thành phố 

Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Cao 

đẳng y 

tế Đặng 

Thùy 

Trâm

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8201 Cấp mới

25

000.00.1

2.H19-

230731-

0032

 TRẦN 

THỊ TỐ 
QUYÊN 70195008100 13/12/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/08/1995

xã Tân 

Thành, thị xã 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2017

Đại học 

Nguyễn 

tất 

Thành

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8202 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

26

000.00.1

2.H19-

230731-

0033

 THẠCH 

THỊ 
HẢO 334796310 15/05/2015

Công an 

Trà Vinh
2/5/1993

xã Hoà Tân, 

huyện Cầu 

Kè, tỉnh Trà 

Vinh

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2016

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8203 cấp mới

27

000.00.1

2.H19-

230731-

0034

 

NGUYỄN 

THỊ 

HỒNG 

HUẾ 33189009620 23/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

12/10/1989

xã Đạ M' 

Rong, huyện 

Đam Rông, 

tỉnh Lâm 

Đồng

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Trung 

cấp kinh 

tế kỹ 

thuật 

Phương 

Nam

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8204 cấp mới

28

000.00.1

2.H19-

230731-

0036

VƯƠNG 

TIẾN 
DŨNG 27090015336 8/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/4/1990

xã Bình Định, 

huyện Lương 

Tài, tỉnh Bắc 

Ninh

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao 

đẳng y 

dược 

Phú Thọ

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8205 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

29

000.00.1

2.H19-

230731-

0037

NGUYỄN 

THỊ TÚ 
ANH 1199017100 25/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

9/9/1999

Độ 6, Hòa 

Xá, xã Đồng 

Phú, huyện 

Chương Mỹ, 

Thành phố Hà 

Nội

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

cao 

đẳng y 

tế Hà 

Nội

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8206 Cấp mới

30

000.00.1

2.H19-

230731-

0038

VŨ THỊ 

KIM 
NGỌC 27198002762 27/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/10/1998

Thôn trần xá, 

xã Yên 

Trung, huyện 

Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2019

cao 

đẳng y 

dược Hà 

Nội

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8207 Cấp mới

31

000.00.1

2.H19-

230731-

0039

VÕ THỊ 

THÚY 
DUYÊN 72195004364 4/4/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/05/1995

ấp Xóm Bền, 

xã Thanh 

Tuyền, huyện 

Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình 

Dương

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2021

cao 

đẳng 

công 

nghệ 

thương 

mại Hà 

Nội

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8208 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

32

000.00.1

2.H19-

230727-

0016

Nguyễn 

Văn 
Nam 75091007871 8/9/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/08/1991

Tổ 7, ấp 4, xã 

Phú Lập, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 8209 Cấp mới

Tổng cộng :   32 hồ sơ ( 10 DHCNTHD, 06DSCĐ, 09  ĐH; 06 DSTH)
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